
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Quân Dân y thành phố Cần Thơ

2. Địa chỉ: Ấp Thới Bình - thị trấn Cờ Đỏ - huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

3. Số điện thoại: 02922.468.457

4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 100 giường. Phân hạng: 3

6. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 59

TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Nguyễn Minh Phong 120673/CCHN-BQP

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại chấn 

thương chỉnh hình và vi 

phẫu

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

chấn thương chỉnh 

hình và vi phẫu

2 Phạm Văn Bồi 120529/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

3 Lưu Hùng Phương 002141/CT-CCHN
Khám chữa bệnh

 đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH

Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(cập nhật đến ngày 01/01/2021)

5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

4 Lê Văn Thăng 002144/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

5 Thạch Thị Nữ 002083/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đa 

khoa

6 Thạch Thúy Hồng 77/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

7 Nguyễn Thị Hiền 002087/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

8 Trần Thị Bảo Trang 005811/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 
KHOA KHÁM BỆNH - LIÊN CHUYÊN KHOA

PHÒNG KHTH - ĐD



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

9 Nguyễn Văn Kim 000885/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

10 Dương Thị Tố Trinh 005045/CT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

11 Nguyễn Văn Hây 120500/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh 

nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh nội 

khoa

12 Hồ Tuấn 005205/CT-CCHN
Khám chữa bệnh

 đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

13 Dương Bảo Toàn 006477/CT-CCHN
Khám chữa bệnh Răng 

Hàm Mặt

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

Răng Hàm Mặt

14 Nguyễn Ngọc Trung 200012/CCHN-BQP Khám chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

15 Nguyễn Long Giang 003910/CT-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

16 Trần Văn Tán 004326/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của y sĩ 

quy định theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của y 

sĩ quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

17 Lê Thị Điều 002088/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

18 Bùi Thị Liễu 002081/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

19 Nguyễn Thị Hà My 0005155/BTR-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 

20 Võ Thị Minh Xuân 005273/CT-CCHN
Khám chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

21 Danh Anh Khanh 000778/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

22 Trần Thị Tố Nhi 005840/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

23 Nguyễn Hữu Thạnh 006422/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

24 Đào Thị Hoàng 002092/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

25 Hà Việt Hải 004807/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 

26 Nguyễn Thị Cẩm Tú 002085/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

27 Nguyễn Thị Mụi 005416/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 

28 Thái Thanh Tân 005833/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 
KHOA NỘI TỔNG HỢP - NHI - NHIỄM - YHCT - PHCN

29 Lê Hữu Ngân 000908/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

30 Trương Thanh Tài 005259/CT-CCHN
Khám chữa bệnh y học 

cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh y 

học cổ truyền

31 Văn Tiến Thành 006448/CT-CCHN
Khám chữa bệnh

 đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

32 Nguyễn Trường An 002090/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

33 Liêu Thị Ngọc Liên 002089/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

34 Danh Thị ChaRiDa 002096/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

35 Trần Thị Bé Ngoan 005608/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 

36 Nguyễn Thị Kim Thoa 005832/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 

37 Lê Tuấn Kha 120359/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

38 Trần Hộ Thụy Hoa Hồng 005397/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP - PHỤ SẢN



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

39 Phương Tuấn Hùng 000887/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Bổ sung: Khám 

chữa bệnh 

chuyên khoa sản 

phụ khoa

40 Hồ Văn Điệp 005843/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh đa 

khoa

41 Trần Thị Thúy Vi 002091/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về phụ 

sản - sơ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật thông thường 

về phụ sản - sơ sinh

42 Thái Ngọc Phương Quyên 001972/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về phụ 

sản - sơ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật thông thường 

về phụ sản - sơ sinh

43 Nguyễn Thị Trinh Nữ 004651/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của hộ 

sinh quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT 

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

hộ sinh quy định 

theo Thông tư liên 

tịch số 
KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

44 Mai Viết Thông 000010/CT-CCHN
Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Bổ sung: Khám 

chữa bệnh 

chuyên khoa gây 

mê hồi sức



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

45 Võ Cà Hil 120258/CCHN-BQP
Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng

KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

46 Phạm Thị Mỹ Thơ 917/CT-CCHND

Bảo quản; bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo quản; bán buôn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; bán lẻ 

thuốc

47 Từ Thanh Như 004443/CT-CCHN
Kỹ thuật viện hình ảnh 

y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viện hình 

ảnh y học

48 Trương Hồng Điệp 002093/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về xét 

nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện các kỹ 

thuật thông thường 

về xét nghiệm

49 Võ Thị Thùy Trang 005810/CT-CCHN
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

50 Trần Minh Tốt 00589/CT-CCHN
Kỹ thuật viên xét

 nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

KHOA DƯỢC - VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

51 Trần Minh Thoa 327/CT-CCHND

Bảo quản thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; bán lẻ 

thuốc; dược lầm sàng

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; bán lẻ thuốc; 

dược lầm sàng

52 Thạch Thị Ngọc Minh 920/CT-CCHND

Bảo quản; bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo quản; bán buôn 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; bán lẻ 

thuốc

53 Thạch Thị Giỏi 1188/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

54 Dư Lê Mỹ Hạnh 55/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

55 Nguyễn Quốc Phương 378/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

56 Mai Lệ Huyền 716/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc



TT Họ và tên
Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Ghi chú

57 Phạm Thanh Sơn 1701/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

58 Lê Thị Điệp Sương 1187/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc

59 Nguyễn Kim Thoại 1757/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00

Chiều 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bán lẻ thuốc



Từ ngày Đến ngày

Hợp 

đồng 

thực 

hành

Nhân 

viên 

thử 

việc

Biên 

chế sự 

nghiệp

Khác

1 Trần Thúy Liên
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

x

Đang 

chờ cấp 

CCHN

2 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Bác sĩ

BSCKI. 

Nguyễn Văn 

kim

x

3 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

x

Đang 

chờ cấp 

CCHN

4 Nguyễn Trung Hiếu Bác sĩ

Khám chữa 

bệnh y học cổ 

truyền

BSCKI. Trương 

Thanh Tài
9/1/2020 2/28/2022 x

5 Nguyễn Thị Kim Hoa Bác sĩ
Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. 

Phương Tuấn 

Hùng

9/1/2020 2/28/2022 x

6 Trần Thị Đông Thùy Bác sĩ
Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. Dương 

Thị Tố Trinh
9/1/2020 2/28/2022 x

7 Huỳnh Thanh Nhàn
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Đào Thị Hoàng x

8 Mai Thị Thu Trang
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Danh Thị 

Charida
x

9 Lâm Thoại An
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Võ Cà Hil x

7. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 29

Thời gian thực hành

TT

Người hướng 

dẫn thực 

hành

Dự kiến 

phạm vi cấp 

CCHN

Số hợp 

đồng

Văn bằng 

chuyên môn
Họ và tên

Ghi chú



10 Chiêm Thị Sự
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

x

Đang 

chờ cấp 

CCHN

11 Nguyễn Ngọc Ánh
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

x

Đang 

chờ cấp 

CCHN

12 Nguyễn Thanh Sang
Điều dưỡng 

viên

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

ĐDTH. Lê Thị 

Điều
x

13 Trần Thị Kim Châu
Dược sĩ Đại 

học
Bán lẻ thuốc

Ds. Phạm Thị 

Mỹ thơ
x

14 Nguyễn Việt Anh Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên 

xét nghiệm

KTV. Từ Thanh 

Như
x

15 Tạ Hữu Tài Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên 

hình ảnh y học

KTV. Từ Thanh 

Như
x

16 Nguyễn Văn An Bác sĩ
386/HDTH-

BVQDY

Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. 

Nguyễn Văn 

Kim

8/10/2020 2/9/2022 x

17 Nguyễn Phúc Khải Bác sĩ
423/HDTH-

BVQDY

Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. 

Phương Tuấn 

Hùng

9/4/2020 3/3/2022 x

18 Phan Phú Trung Bác sĩ
420/HDTH-

BVQDY

Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. Lê Hữu 

Ngân
9/4/2020 2/28/2022 x

19 Đặng Ngọc Sáng Bác sĩ
426/HDTH-

BVQDY

Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCHII. 

Nguyễn Minh 

Phong

9/7/2020 3/6/2022 x

20 Đinh Trọng Bình Bác sĩ

Khám chữa 

bệnh Răn hàm 

mặt

BSCKI. Lê Văn 

Thăng
9/4/2020 3/3/2022

Được 

giới 

thiệu từ 

21 Phan Thanh Vương
Y sĩ có chứng 

chỉ điều dưỡng

429/HDTH-

BVQDY

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

ĐDTH. Bùi Thị 

Liễu
9/8/2020 5/7/2021 x



22 Nguyễn Thị Kiều Trinh
Điều dưỡng 

viên

01/HDTH-

BVQDY

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

ĐDTH. Lê Thị 

Điều
1/1/2021 9/30/2021 x

23 Phạm Ngọc Sương Kỹ thuật viên
02/HDTH-

BVQDY

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm

KTV. Trương 

Hồng Điệp
1/1/2021 9/30/2021 x

24 Huỳnh Thị Phượng Hằng
Dược sĩ Đại 

học

03/HDTH-

BVQDY
Bán lẻ thuốc

DS. Thạch 

Thúy Hồng
1/1/2021 12/31/2022 x

25 Nguyễn Lê Tường Nhi
Dược sĩ Đại 

học

04/HDTH-

BVQDY
Bán lẻ thuốc

DS. Trần Minh 

Thoa
1/1/2021 12/31/2022 x

26 Lê Mộng Hào
Dược sĩ Cao 

đẳng

05/HDTH-

BVQDY
Bán lẻ thuốc

DS. Trần Minh 

Thoa
1/1/2021 6/30/2022 x

27 Danh Quốc Thịnh Kỹ thuật viên
06/HDTH-

BVQDY

Kỹ thuật viên 

hình ảnh y học

KTV. Từ Thanh 

Như
1/1/2021 9/30/2021 x

28 Nguyễn Huỳnh Thúy An
Dược sĩ Cao 

đẳng

07/HDTH-

BVQDY
Bán lẻ thuốc

DS. Thạch 

Thúy Hồng
1/1/2021 6/30/2022 x

29 Nguyễn Ngọc Tú Uyên Y Khoa
08/HDTH-

BVQDY

Khám chữa 

bệnh đa khoa

BSCKI. Lê Văn 

Thăng
1/1/2021 6/30/2022 x



STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm 

việc được phân công cụ thể)

1 Hoàng Công Nguyên Đại học Ngoại thương
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Điều 

dưỡng

2 Nguyễn Minh Khánh Kỹ sư Hệ thống Thông tin
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Điều 

dưỡng

3 Nguyễn Văn Hải Đại học Công nghệ Thực phẩm
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

4 Phạm Thu Hương Đại học Thông tin - Thư viện
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

5 Phạm Ái Quốc Lái xe
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

6 Nguyễn Văn Kiều Trung cấp Cơ khí
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

7 Thạch Thị Thu Hộ lý
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

8 Ka Quyết Hộ lý
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

9 Lê Duy Minh Đức Lái xe
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

10 Lê Minh Huân Lái xe
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

11 Lê Hoàng Sơn Nhân viên phục vụ
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

12 Võ Văn Thành Nhân viên phục vụ
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

8. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh): 20



STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm 

việc được phân công cụ thể)

13 Trần Minh Thái Lái xe
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu

Phòng Hành chính quản trị - Tổ 

chức cán bộ

14 Đặng Duy Khánh Đại học Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

15 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú Đại học Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

16 Đặng Thùy Dương Đại học Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

17 Liêu Trần Thúy Vy Cao đẳng Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

18 Nguyễn Thị Kiều Cử nhân Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

19 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Cử nhân Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán

20 Dương Thùy Thoại Giang Cử nhân Kế toán
Toàn thời gian, sáng 07g-11g; chiều 

13g-17g, từ thứ hai đến thứ sáu
Phòng Tài chính kế toán



TT Họ tên
Số chứng chỉ hành 

nghề đã được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

1 Lê Thị Bé Tua 000784/CT-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa

Toàn thời gian, sáng 07g-

11g; chiều 13g-17g, từ 

thứ hai đến thứ sáu

Khám chữa bệnh Nội khoa

9. Danh sách người hành nghề hợp tác tại Bệnh viện: 1

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Nguyễn Minh Phong

Thủ trưởng đơn vị



Ghi chú

9. Danh sách người hành nghề hợp tác tại Bệnh viện: 1

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Nguyễn Minh Phong

Thủ trưởng đơn vị
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